Mẫu 2.1

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH BỘI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
( Kèm theo công văn số ............. của Trường........)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH 
	CHỨC VỤ
	MÔN DẠY
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I.
	CÁN BỘ QUẢN LÝ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	GIÁO VIÊN
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          ( Ký và đóng dấu)

Lưu ý:
- Đối với CBQL: ở cột số (7): ghi Đạt (Đ) hoặc Không đạt (KĐ)

- Đối với Giáo viên: ở cột số (7): ghi Giỏi (G), Khá (K), Trung bình (TB) 

Mẫu 2.2
DANH SÁCH 

CBQL VÀ GIÁO VIÊN KHÔNG HOÀN THÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH BỘI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

( Kèm theo công văn số ............. của Trường........)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH 
	CHỨC VỤ
	MÔN DẠY
	LÝ DO KHÔNG

 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I.
	CÁN BỘ QUẢN LÝ
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II.
	GIÁO VIÊN
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          ( Ký và đóng dấu)
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